
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
HỘI ĐỒNG THI NĂNG KHIẾU

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI

Ngành dự thi: Giáo dục Mầm non Phòng thi: Phòng tập trung 28 Ngày thi: 10-07-2025

STT Số báo danh Họ và tên Ngày sinh Số CCCD Mã số dự thi Ký xác nhận

1 MN.1789 Phan Lê Phương Vy 06-01-2007 049307001432
2 MN.1790 Phan Thị Thùy Vy 26-09-2007 045307005530
3 MN.1791 Phan Thị Tuyết Vy 09-11-2007 045307003536
4 MN.1792 Trần Cẩm Vy 18-01-2007 049307013099
5 MN.1793 Trần Thị Diễm Vy 03-12-2007 049307006532
6 MN.1794 Trần Thị Kiều Vy 20-03-2007 049307008277
7 MN.1795 Trần Thị Thúy Vy 24-05-2007 049307014002
8 MN.1796 Trần Thị Tường Vy 25-01-2007 049307003018
9 MN.1797 Trần Triệu Vy 22-01-2006 048306003953
10 MN.1798 Trần Tường Vy 21-09-2007 048307001542
11 MN.1799 Trương Thị Vy 01-05-2007 049307012576
12 MN.1800 Vi Hà Vy 22-08-2007 064307014337
13 MN.1801 Võ Thị Huyền Vy 20-01-2007 049307011136
14 MN.1802 Đinh Thị Tường Vy 31-05-2007 049307013884
15 MN.1803 Đồng Yến Vy 01-08-2006 048306000641
16 MN.1804 Phạm Thị Ngọc Xinh 29-11-2007 044307009319
17 MN.1805 Cao Thị Hồng Xoan 02-07-2007 042307002760
18 MN.1806 Phạm Thị Xoan 24-11-2007 044307001505
19 MN.1807 Nguyễn Thị Thanh Xuân 03-01-2007 040307016853
20 MN.1808 Phạm Thanh Xuân 14-07-2007 064307011990
21 MN.1809 Phạm Thị Xuân 02-10-2007 040307026821
22 MN.1810 Tô Thị Mai Xuân 19-02-2007 049307002267
23 MN.1811 Đào Thị Xuân 18-01-2007 040307001050
24 MN.1812 Phạm Thị Xuyến 19-07-2007 051307008033
25 MN.1813 Y Mai Xuyến 17-07-2007 062307006383
26 MN.1814 Hoàng Thị Như Ý 20-06-2007 045307004023
27 MN.1815 Lê Trần Như Ý 19-01-2006 046306001452
28 MN.1816 Ngô Thị Như Ý 10-01-2007 054307005211
29 MN.1817 Nguyễn Lê Như Ý 28-03-2007 064307009339
30 MN.1818 Nguyễn Phạm Như Ý 16-03-2007 051307002134
31 MN.1819 Nguyễn Thị Như Ý 04-09-2006 051306000983
32 MN.1820 Phạm Thị Như Ý 18-03-2007 048307002653
33 MN.1821 Phạm Thị Như Ý 12-04-2007 049307002582
34 MN.1822 Trần Thị Ngọc Ý 20-01-2007 064307000995
35 MN.1823 Trần Thị Như Ý 20-02-2007 049307009633
36 MN.1824 Võ Như Ý 15-12-2007 064307004337
37 MN.1825 Đào Thị Như Ý 05-01-2007 062307005389
38 MN.1826 Rơ Châm Yăn 15-08-2007 064307009475
39 MN.1827 Rơ Lan H' Yăo 10-03-2007 064307006148
40 MN.1828 Cao Thị Xuân Yến 17-07-2007 049307008210
41 MN.1829 Hồ Thị Hải Yến 18-08-2007 040307013469
42 MN.1830 Huỳnh Hồng Diễm Yến 14-12-2007 052307009552
43 MN.1831 Lê Phạm Bảo Yến 02-04-2007 044307002756
44 MN.1832 Lê Thị Hải Yến 26-11-2007 034307008182
45 MN.1833 Lê Thị Hải Yến 16-10-2007 054307000502
46 MN.1834 Lê Đinh Hoàng Yến 02-09-2007 052307015821
47 MN.1835 Nguyễn Hoàng Yến 09-07-2007 048307008601
48 MN.1836 Nguyễn Thị Bảo Yến 15-07-2006 040306017194
49 MN.1837 Nguyễn Thị Hải Yến 20-11-2007 044307008675
50 MN.1838 Nguyễn Thị Hải Yến 28-06-2007 040307002988
51 MN.1839 Trần Thị Bảo Yến 04-10-2007 045307006995
52 MN.1840 Trần Thị Kim Yến 20-07-2007 064307013222
53 MN.1841 Trương Thị Hải Yến 14-12-2007 064307014967
54 MN.1842 Võ Hải Yến 25-09-2007 040307003819
55 MN.1843 Đặng Thị Hải Yến 10-10-2006 042306006894
56 MN.1844 Đinh Thị Yến 04-07-2007 049307009874
57 MN.1845 Đoàn Thị Thu Yên 06-10-2007 049307002936
58 MN.1846 Ykiet 21-11-2007 062307003267
59 MN.1847 Yyến 08-07-2007 062307003335
60 MN.1848 Nguyễn Ngọc Tâm Đan 07-05-2007 045307004994
61 MN.1849 Bríu Thị Đào 24-02-2005 049305015054
62 MN.1850 Phạm Anh Đào 04-02-2007 044307008025
63 MN.1851 Alăng Thị Điềm 02-06-2007 049307013108
64 MN.1852 Đặng Tiêu Tiểu Điệp 04-11-2007 044307004694



STT Số báo danh Họ và tên Ngày sinh Số CCCD Mã số dự thi Ký xác nhận

65 MN.1853 Nguyễn Thị Đông Đông 04-01-2007 046307003860

Số lượng thí sinh theo danh sách: 65

Số lượng thí sinh dự thi:

Số lượng thí sinh vắng thi:

Cán bộ coi thi 1 Cán bộ coi thi 2


